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THÔNG BÁO 

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện,  

tiêu chuẩn thi tuyển viên chức năm 2020 vòng 1 
 

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ 
Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 
nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2020; Quyết định 
số 528/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-STTTT ngày 16/8/2021 về việc Thành lập 
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-STTTT ngày  3/11/2021 của Sở Thông tin và 
truyền thông về việc phê duyệt Danh sách thi sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức 
của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020; 

Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Tuyên Quang thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
thi tuyển viên chức năm 2020 vòng 1 như sau: 

1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh 

Thông báo danh sách và triệu tập 07 thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự 
thi tuyển viên chức năm 2020 vòng 1, vị trí dự tuyển: Biên tập viên (Mã: 
V.11.01.03); đơn vị làm việc: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 
trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 
182/QĐ-STTTT ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông  tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn thi tuyển viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 vào Trung 
tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Tuyên Quang (Có danh sách kèm theo) 

 



2. Về danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1 

a) Môn kiến thức chung 

- Tài liệu về quy định của pháp luật về viên chức; 

- Tài liệu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về lĩnh vực Thông tin và truyền thông; 

b) Môn ngoại ngữ Tiếng Anh 

Nội dung ôn tập tương đương trình độ bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt 
Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam. 

Thí sinh tra cứu danh mục tài liệu ôn tập, video hướng dẫn làm bài thi trắc 
nghiệm trên máy tính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: 
https://tuyenquang.gov.vn), Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ:  http://stttt.tuyenquang.gov.vn/). 

(Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo) 

3. Địa điểm, thời gian khai mạc và tổ chức thi (vòng 1) 

a) Khai mạc kỳ thi 

* Thời gian: Chiều ngày 30 tháng 11 năm 2021 (Thứ Ba). 

-13 giờ 30 phút: Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi, nộp phí tuyển dụng 
theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Phí tuyển dụng 
viên chức: 500.000 đồng/01 thí sinh). 

-14 giờ 30 phút: Khai mạc kỳ thi. 

* Địa điểm khai mạc: Hội trường H, Trường Đại học Tân Trào (Km6, xã Tru 
ng Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). 

Lưu ý: Kết thúc khai mạc kỳ thi, thí sinh xem số báo danh, phòng thi, ca thi. 

b) Thi môn kiến thức chung, ngoại ngữ Tiếng Anh 

*  Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính. 

* Thời gian thi: Ngày 01 và 02 tháng 12 năm 2021 (Thứ Tư và Thứ Năm) 

- Thi phần Kiến thức chung: Bắt đầu thi ca 1 từ 7 giờ 30 phút, ngày 
01/12/2021 (thứ Tư). 

- Thi môn Ngoại ngữ Tiếng Anh: Đối với thí sinh không được miễn thi môn 
ngoại ngữ (Tiếng Anh) Bắt đầu thi ca 1 từ 07 giờ 30 phút, ngày 02/12/2021(thứ 
Năm). 

* Địa điểm thi: Trường Đại học Tân Trào (Km6, xã Trung Môn, huyện Yên 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang). 

4. Một số lưu ý đối với thí sinh 

http://stttt.tuyenquang.gov.vn/


a)  Thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức phải có mặt đúng thời gian 
quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến 
cáo của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, khủ khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc...). 

b) Thí sinh dự khai mạc kỳ thi để nghe phổ biến những nội dung liên quan 
đến kỳ thi. Nghiên cứu, thực hiện nội quy thi tuyển ban hành kèm theo Thông tư 
số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

c) Thí sinh mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân 
dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp có dán ảnh để làm thủ tục vào phòng thi. 

Mọi vướng mắc, đề nghị thí sinh liên hệ với Sở Thông tin và truyền thông 
(Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: Hà Minh Phượng 
Chuyên viên Văn phòng 0947 126 777) trong giờ hành chính. 

Hội  đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Tuyên Quang thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, thực hiện. 
Thông báo này được đăng  trên  Cổng  thông  tin  điện  tử  tỉnh  Tuyên  Quang (địa   
chỉ: https://tuyenquang.gov.vn/),Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ:  http://stttt.tuyenquang.gov.vn/).và niêm yết tại 
trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang (số 274, đường 
Tân Trào, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)./. 

 

    Nơi nhận: 
    - BCĐ thi tuyển CCVC tỉnh; (Báo cáo) 
    - Đoàn giám sát TDVC tỉnh; 
    - Ban tổ chức tỉnh ủy; 
    - Sở Nội vụ; 
    - Ban giám đốc; 
    - Cổng thông tin điện tử tỉnh;(đăng tải) 
    - Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở 
    -Trang thông tin điện tử Sở TTTT (đăng tải) 
    - Niêm yết tại trụ sở STTTT 
    - Thí sinh có tên trong danh sách kèm theo TB; 
    - Lưu VT, VP, HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Nguyễn Văn Hiến 
  

 

  

http://stttt.tuyenquang.gov.vn/


DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 

VÒNG 1 

(Ban hành kèm theo thông báo số 1127/TB-HĐTDVC ngày 19/11/2021 của Hội 

đồng Tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

* Quy định của pháp luật về viên chức 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

5. Nghị định số115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

* Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về ngành, lĩnh vực Thông tin và truyền thông 

1. Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 5/4/2016 của Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 01/01/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 35/2018/QH14 ngày 

20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 

2. Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 

3. Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí. 

II. MÔN NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH 

Nội dung ôn tập tương đương trình độ bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT  ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục và đào tạo gồm:  

- Các thì : Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành, Quá khứ 

đơn. 

- Câu điều kiện loại 1, 2 

- So sánh của tính từ và trạng từ 

- Mệnh đề quan hệ 

- Câu hỏi đuôi 

- Danh sách động từ và động từ nguyên thể. 

 



- Giới từ 

- Từ nối 

- Câu giao tiếp 

- Từ vựng (cấu tạo từ, kết hợp từ, nghĩa của từ) 

- Quán từ chỉ số lượng 

- Kỹ năng Đọc: Dạng bài Cloze-Test (chọn phương án đúng điền vào chỗ 

trống của đoạn văn) 

- Kỹ năng Đọc: Dạng bài đọc hiểu (ý chính, thông tin chi tiết, từ vựng...).



  DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 VÀO TRUNG TÂM 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG 

VÒNG 1       
 (Ban hành kèm theo thông báo số 1127/TB-HĐTDVC ngày 19/11/2021 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2020  

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

                                          

S 

T

T 

Họ  Tên 

Ngày, tháng, năm 
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Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Chỗ ở 

hiện nay 
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độ 
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ngữ 

Trình độ 
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dự thi 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Số điện 
thoại liên 

lạc 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Tên 

trường, 

cơ sở 

đào tạo 

cấp 

bằng 

Trì

nh 

độ 

Ngàn

h đào 

tạo 

Chuyê

n 

ngành 

đào 

tạo 

Tốt 

nghiệ

p loại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 

I Vị trí việc làm: Biên tập viên (Mã: V.11.01.03) 

1 
Nguyễn 

Thanh  
Hòa 

  

12/9/1996 Kinh 

Tổ 4, P 

An 

Tường, 

TP 

Tuyên 

Quang, 

Tính 

Tuyên 

Quang 

Tổ 4, P 

An 

Tường, 

TP 

Tuyên 

Quang, 

Tính 

Tuyên 

Quang 

Trường 

Đại học 

Tân 

Trào 

Đại 

học 

Văn 

học 

Văn học 

- 

Truyền 

thông 

Khá 

Chứng 

chỉ Anh 

văn B 

Chứng 

chỉ 

ƯDCNT

T cơ bản 

 Không  không 
Tiếng 

anh 

Trung tâm 

Công nghệ 

Thông tin 

và truyền 

thông, Sở 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

039649

5159 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

biên tập 

và quản 

lý xuất 

bản 



2 Vi Thị  Biên   
20/10/19

88 
Tày 

Thôn 4 

xã Lưỡng 

Vượng, 

TP 

Tuyên 

Quang 

Thôn 4 

xã 

Lưỡng 

Vượng, 

TP 

Tuyên 

Quang 

Trường 

ĐH 

khoa 

học xã 

hội và 

Nhân 

văn 

Đại 

học 

Báo 

chí 

Báo 

chí 
Khá 

Chứng 

chỉ 

tiếng 

anh B 

Tin học 

văn 

phòng 

 Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Miễn 

thi 
 

Trung tâm 

Công nghệ 

Thông tin 

và truyền 

thông, Sở 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

039863

8594 
  

3 
Phạm 

Thị  
Yến   

28/2/199

0 
Kinh 

Xã Tam 

Đa, 

Huyện 

Sơn 

Dương, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

SN 504, 

đường 

Trương 

Chính, 

tổ 17, P 

Tân Hà, 

TP 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Trường 

ĐH 

khoa 

học xã 

hội và 

Nhân 

văn 

Đại 

học 

Báo 

chí 

Báo 

chí 
Khá TOEIC 

Chứng 

chỉ 

ƯDCN

TT cơ 

bản 

Không  Không 
Tiếng 

anh 

Trung tâm 

Công nghệ 

Thông tin 

và truyền 

thông, Sở 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

097373

4383 
  

4 
Đặng 

Trần  
Đạt 

16/12/199

6 
  Dao 

SN 

746,TDP 

Tân Yên, 

Hàm 

Yên, 

Tuyên 

Quang 

SN 746, 

TDP 

Tân 

Yên, 

Huyện 

Hàm 

Yên, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Trường 

ĐH 

Khoa 

học - 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

Đại 

học 

Báo 

chí 

Báo 

chí 
Khá 

CC 

tiếng 

anh bậc 

2/6 (A2) 

Chứng 

chỉ 

ƯDCN

TT cơ 

bản 

Dân 

tộc 

thiểu 

số  

Miễn 

thi 
 

Trung tâm 

Công nghệ 

Thông tin 

và truyền 

thông, Sở 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

085963

6111 
  



5 
Lương 

Thị  
Yên   24/1/1985 Tày 

Thôn 

Cầu Bì, 

xã Tú 

Thịnh, 

huyện 

Sơn 

Dương, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Tổ 13, P 

An 

Tường, 

TP 

Tuyên 

Quang, 

Tính 

Tuyên 

Quang 

Trường 

ĐH 

khoa 

học xã 

hội và 

Nhân 

văn 

Đại 

học 

Báo 

chí 

Báo 

chí 
Khá 

Chứng 

chỉ 

Anh 

văn B 

Tin học 

văn 

phòng 

 Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Miễn 

thi 
 

Trung tâm 

Công nghệ 

Thông tin 

và truyền 

thông, Sở 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

098659

9889 

Chứng 

chỉ quay 

camera 

6 
Vũ 

Trung 
Kiên 

27/10/198

8 
  Tày 

Thôn Nà 

Mèn, Thị 

trấn Lăng 

Can, 

huyện 

Lâm 

Bình, 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thôn 

Nà 

Mèn, 

Thị trấn 

Lăng 

Can, 

huyện 

Lâm 

Bình, 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Trường 

ĐH 

khoa 

học - 

Đại học 

Huế 

Đại 

học 

Báo 

chí 

Báo 

chí 
Khá 

Chứn

g chỉ 

Anh 

văn B 

Chứng 

chỉ 

ƯDCN

TT cơ 

bản 

Dân 

tộc 

thiểu 

số  

Miễn 

thi 
 

Trung tâm 

Công nghệ 

Thông tin 

và truyền 

thông, Sở 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

097471

5169 

Bồi 

dưỡng 

chức 

danh 

Biên tập 

viên 

hạng III 

7 
Sằm 

Thị 
Nga   25/6/1994 Tày  

Tổ 13, P 

An 

Tường, 

TP 

Tuyên 

Quang, 

Tính 

Tuyên 

Quang 

Tổ 13, P 

An 

Tường, 

TP 

Tuyên 

Quang, 

Tính 

Tuyên 

Quang 

Học 

viện 

Báo chí 

và 

Tuyên 

truyền 

Đại 

học 

Báo 

chí 

Phát 

thanh 
Khá B1 

Chứng 

chỉ tin 

học 

ứng 

dụng 

 Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Miễn 

thi  
 

Trung tâm 

Công nghệ 

Thông tin 

và truyền 

thông, Sở 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

097862

1042 
  

Danh sách có 07 thí sinh./. 
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